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ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN LÊN SINH TRƯỞNG, 
TỶ LỆ SỐNG VÀ HỆ SỐ PHÂN ĐÀN CỦA CÁ CHUỐI HOA 

Channa maculata (Lacepède, 1801) GIAI ĐOẠN  
CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG 

 Tạ Thị Bình1, Nguyễn Đình Vinh1, Nguyễn Hữu Dực2, Phạm Mỹ Dung1 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số phân đàn của cá chuối hoa giai 
đoạn ương từ cá hương lên cá giống được tiến hành từ tháng 4 đến 5/2019. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức tương ứng với các khẩu phần là 3, 6, 9, 12 và 15% khối lượng thân/ngày (BW). 
Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống của cá chuối hoa khi ương với các khẩu phần 
ăn khác nhau đạt tương đối cao dao động từ 92,63-96,53% (p>0,05). Cá được cho ăn với khẩu phần 9% BW có  
tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối lượng là 3,82%/ngày và chiều dài là 3,49%/ngày cao hơn nhóm cá cho ăn 
với khẩu phần 3-6% BW và tương đương với nhóm cá cho ăn 12, 15% BW, trong khi hệ số FCR lại thấp hơn. Do 
vậy, khẩu phần cho ăn trong ương giống cá chuối hoa giai đoạn này thích hợp là 9% BW. 
Từ khóa: Cá chuối hoa, tỷ lệ sống, sinh trưởng, FCR. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 
Trong các loài cá nước ngọt, các loài thuộc họ cá 

quả Channidae (Anabantiformes) được các nhà 
nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm do chúng 
có kích thước lớn, thịt ngon và sức sống cao. Nhiều 
loài đã được nghiên cứu đầy đủ về sản xuất giống và 
phát triển thành đối tượng nuôi quan trọng ở các 
nước trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, 
Campuchia, Phillipines, Ấn Độ và Malaysia [1]. Ở 
Việt Nam,  họ cá quả chỉ có duy nhất một giống 
Channa thuộc họ này gồm có 12 loài phân bố khắp 
các miền với nhiều tên gọi khác nhau theo tiếng địa 
phương. Trong đó, cá lóc đen (C. striata) và cá lóc 
bông (C. micropeltes) đã được nghiên cứu nhiều và 
phát triển nghề nuôi do chúng có kích cỡ lớn và giá 
trị kinh tế cao [2]. Gần đây, cá dày (C. lucius) cũng 
đã được nghiên cứu về sản xuất giống [3]. Cá chành 
dục (C. gachua) kích thước nhỏ nhưng cũng đã được 
nghiên cứu về sản xuất giống [4]. Trong khi đó cá 
chuối hoa (C. maculata) cũng là một đối tượng nuôi 
có tiềm năng nhưng lại chưa được chú ý nghiên cứu 
nhiều về sản xuất giống, [5].  

Việc sử dụng thức ăn với chất lượng và kích cỡ 
phù hợp, cũng như chế độ cho ăn hợp lý sẽ nâng cao 
hiệu quả nuôi nhờ hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm 
chi phí thức ăn và công lao động mà vẫn đảm bảo 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá [6]. Trong ương nuôi 
việc áp dụng đúng các nguyên tắc cho ăn theo bốn 

                                         
1 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh 
2 Khoa sinh học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
  Email: tathibinhdhv@gmail.com 

định:  i) định chất lượng thức ăn; ii) định khẩu phần 
cho ăn; iii) định thời gian cho ăn; iv) định vị trí cho 
ăn thì sẽ nâng cao được hiệu quả ương nuôi [7]. Mặt 
khác, việc xác định khẩu phần cho ăn hợp lý giúp 
giảm chi phí sản xuất, ô nhiễm môi trường, tránh 
lãng phí thức ăn [8]. Đặc biệt điều này có ảnh hưởng 
quan trọng hơn trong ương các loài thuộc họ cá lóc 
Channidae, vì đây là loài cá dữ, ăn động vật, và có tập 
tính ăn lẫn nhau. Do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ phân 
đàn của cá. Trong ương nuôi, sự khác biệt về kích cỡ 
cá cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu 
của hiện tượng ăn nhau, càng chênh lệch về kích cỡ 
thì tỉ lệ ăn nhau càng tăng. Qin & Fast, (1996) cũng 
cho rằng có thể giảm bớt hiện tượng ăn lẫn nhau 
bằng nhiều cách như phân cỡ và cho ăn theo nhu cầu 
[9]. Vì vậy, việc nghiên cứu về khẩu phần ăn cho cá 
chuối hoa giai đoạn cá con là rất cần thiết, góp phần 
xây dựng kỹ thuật sản xuất cá chuối hoa giống từ đó 
vừa chủ động nguồn giống phục vụ nhu cầu nuôi 
thương phẩm.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Phương pháp nghiên cứu 
2.1.1. Bố trí thí nghiệm 
Các nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4-

5/2019. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
với 5 nghiệm thức tương ứng với các khẩu phần gồm: 
3; 6; 9; 12 và 15 % khối lượng thân/ngày (BW). Mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

Hệ thống thí nghiệm gồm 15 bể xi măng với thể 
tích là 0,81m3/bể (Hình 1). Cá thí nghiệm có nguồn 
gốc từ sinh sản nhân tạo và ương lên cá hương (30 
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ngày tuổi), cá có chiều dài ban đầu trung bình là 2,49 
± 0,43 cm, khối lượng trung bình là  0,26 ± 0,035 
g/con (Hình 2) và sự khác biệt về chiều dài và khối 

lượng ban đầu của cá ở các nghiệm thức không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05).  

    

  
Hình 1. Hệ thống bể thí nghiệm mật độ cho cá 

hương lên cá giống 
Hình 2. Cá chuối hoa hương dùng thí nghiệm 

2.1.2. Tiến hành thí nghiệm 
Các bể xi măng được vệ sinh sạch và cấp nước đã 

xử lý vào mỗi bể sục khí thật mạnh trong 24 giờ để 
đảm bảo đủ nguồn ôxy trong nước > 5 mg/l trước khi 
thả cá. Cân và đo ngẫu nhiên 30 con để xác định khối 
lượng và chiều dài ban đầu, sau đó bố trí ngẫu nhiên 
750 con cá vào mỗi bể xi măng có kích thước 0,9 x 0,9 
x 1m chứa 500 lít nước (mật độ 1,5 con/lít) và ương 
trong 30 ngày.  

Thức ăn dùng trong thí nghiệm là thức ăn công 
nghiệp của Cargill có hàm lượng protein 40%, lipid 6%, 
chất tro 16%, xơ 6%, kích cỡ thức ăn 3-3,2 mm. Cá 
được cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 7 giờ và 16 giờ. 

2.1.3. Chăm sóc và quản lý 

Định kỳ 2 ngày thay nước 1 lần, mỗi lần thay từ 
30-50% lượng nước trong bể. Dùng khăn vải vệ sinh 
xung quanh thành bể, dùng ống nhựa nhỏ siphon bỏ 
cặn bã, thức ăn dư thừa và chất thải của cá. Trong quá 
trình thay nước phải bổ sung nước sạch và nước được 
cấp nước từ từ vào bể tránh gây sốc cho cá. Hàng 
ngày phải theo dõi hoạt động bắt mồi, bơi lội của cá 
để xử lý kịp thời. 

2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

* Phương pháp thu và đánh giá các chỉ tiêu môi 
trường 

Phương pháp thu và đánh giá các chỉ tiêu môi 
trường được thực hiện theo bảng 1. 

Bảng 1. Phương pháp đo các yếu tố môi trường trong bể ương cá chuối hoa 
Yếu tố Phương pháp Thiết bị 

Nhiệt độ Đo 2 lần/ngày, vào lúc 5-6 h sáng và 13-14 h chiều Nhiệt kế 

pH Phương pháp so màu: đo 2 lần/ngày, vào lúc 5-6 h sáng 
và 13-14 h chiều 

Test pH 

DO Đo 2 lần/ngày, vào lúc 5-6 h sáng và 13-14 h chiều, Máy HANNA 98172 
*Phương pháp thu và đánh giá các chỉ số sinh 

trưởng 
Đánh giá tốc độ tăng trưởng của cá: được xác 

định định kỳ 7 ngày/lần, trên 30 cá thể được thu ngẫu 
nhiên, đo chiều dài  chuẩn (SL) bằng thước kẹp chia 
vạch có độ chính xác đến 0,1 mm và khối lượng (W) 
toàn thân cá bằng cân điện tử TANITA có độ chính 
xác đến 0,01 g.  

- Sinh trưởng theo khối lượng và chiều dài bình 
quân theo ngày của cá thí nghiệm, xác định bởi công 
thức  :  

ADG (g/ngày hoặc cm/ngày) = (Wt-W0)/t hoặc 
= (Lt-L0)/t. 

Trong đó: W0 và L0 là khối lượng và chiều dài của 
cá tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm; Wt và Lt là khối 
lượng và chiều dài của cá tại thời điểm kết thúc thí 
nghiệm; t là số ngày thí nghiệm. 

- Tốc độ tăng trưởng đặc biệt của cá, xác định bởi 
công thức:  

SGR (%/ngày) = 100 x [Ln(W2) – Ln(W1)]/t hoặc 
= 100 x [Ln(L2) – Ln(L1)]/t.  

Trong đó: W1 và L1 là khối lượng và chiều dài cá 
tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm; W2 và L2 là khối 
lượng và chiều dài cá tại thời điểm kết thúc thí 
nghiệm; t là số ngày thí nghiệm. 

- Mức độ phân đàn của cá được xác định theo 
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công thức:  
  CV (%) = (SD)/χ) x 100.  
Trong đó: SD là độ lệch chuẩn mẫu; χ là kích cỡ 

cá trung bình. 
*Phương pháp đánh giá tỷ lệ sống 
Đánh giá tỷ lệ sống của cá thí nghiệm được xác 

định theo công thức:   
SR (%) = 100 x (Số cá thu hoạch + số cá chết do 

thu mẫu)/số cá thả ban đầu.  
* Phương pháp đánh giá hệ số thức ăn 
Hệ số thức ăn FCR được tính theo công :  
 FCR = Wtasd/WG:  
Trong đó: Wtasd: Khối lượng thức ăn sử dụng; 

WG: Khối lượng cá tăng 
2.3. Phương pháp xử lý số liệu 
Số liệu thí nghiệm được xử lý, phân tích theo 

phương pháp phương sai một yếu tố (One way 
ANOVA) và kiểm định để so sánh giá trị trung bình 
giữa các nghiệm thức với độ tin cậy 95% (P<0,05) 
bằng phần mềm SPSS Version 16. Số liệu % trước khi 
phân tích ANOVA được đưa về giá trị căn bậc 2. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường trong 

quá trình thí nghiệm 
Trong suốt thời gian thí nghiệm, các yếu tố môi 

trường được ghi nhận và trình bày trong bảng 2.  
Bảng 2. Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm 

Nhiệt độ (ToC) Oxy hòa tan (mg/l) pH Nghiệm thức 
(%BW) Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

3 27,6±0,5 28,6±0,5 5,31±0,04 5,38±0,04 8,01±0,01 8,16±0,02 
6 27,7±0,8 28,4±0,3 5,37±0,02 5,37±0,05 8,13±0,03 8,28±0,01 
9 27,4±0,4 28,8±0,2 5,18±0,04 5,38±0,05 7,89±0,02 8,10±0,03 
12 27,3±0,3 28,7±0,4 5,20±0,04 5,39±0,04 7,93±0,02 8,24±0,03 
15 27,4±0,2 28,6±0,2 5,40±0,04 5,39±0,02 7,87±0,02 8,14±0,03 

Bảng 2 cho thấy nhiệt độ nước trong thời gian 
ương cá chuối hoa trong bể dao động khoảng 27,3-
27,7oC vào buổi sáng và 28,4 - 28,8oC vào buổi chiều, 
ở tất cả các nghiệm thức và nhiệt độ dao động trong 
ngày không lớn hơn 2oC. Chỉ số ôxy hòa tan (DO) 
của các nghiệm thức nằm trong khoảng 5,18 -5,40 
mg/l. Chỉ số pH của các nghiệm thức nằm trong 
khoảng 7,87 - 8,28, dao động pH của các nghiệm 
thức trong ngày < 0,5. Theo Trương Quốc Phú và 
nnk., (2006) thì nhiệt độ thích hợp cho tôm, cá phát 
triển nằm trong khoảng 25- 32oC, DO lý tưởng cho 
tôm cá > 5mg/l [10]. Theo Boyd (1990), pH thích 
hợp cho cá nói chung từ 6-9 [11]. Vì vậy, nhiệt độ, 
DO và pH của các nghiệm thức đều nằm trong 
khoảng thích hợp cho cá chuối hoa phát triển. 

3.2. Tỷ lệ sống của cá chuối hoa 
Kết quả tỷ lệ sống cụ thể của cá trong thí 

nghiệm ương cá chuối hoa với các khẩu phần ăn 
khác nhau được trình bày ở hình 3. 

Qua hình 3 cho thấy tỷ lệ sống của cá chuối hoa 
khi ương với các khẩu phần ăn khác nhau đạt tương 
đối cao > 90%. Tỷ lệ sống thấp nhất ở nghiệm thức 
cho ăn khẩu phần 6% BW là 92,63%, tiếp đến là 
nghiệm thức cho ăn khẩu phần 3% BW và ở nghiệm 
thức cho ăn khẩu phần 9, 12 và 15% BW lần lượt đạt 
96,53%, 95,50% và 95,73%. Phân tích thống kê cho 
thấy nghiệm thức cho ăn với khẩu phần 6% BW 
khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với các nghiệm thức 

cho ăn với khẩu phần 9, 12 và 15% BW nhưng không 
khác biệt với nghiệm thức cho ăn với khẩu phần 3% 
BW (p>0,05). Các nghiệm thức cho ăn với khẩu 
phần 3, 9, 12 và 15% BW khác biệt không có ý nghĩa 
(p>0,05). Tỷ lệ sống cá chuối hoa trong thí nghiệm 
này cao hơn so với kết quả nghiên cứu dày của Tiền 
Hải Lý (2016) khi ương cá dày với khẩu phần  7-10% 
BW đạt tỷ lệ sống 91,3% [3]. 

 
Hình 3. Tỷ lệ sống của cá chuối hoa khi sử dụng 

các khẩu phần ăn khác nhau  
(Chữ cái đi kèm giá trị trung bình trên mỗi cột 

khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê, P<0,05) 

3.3. Tăng trưởng của cá chuối hoa 
3.3.1. Tăng trưởng về khối lượng 
Tăng trưởng về khối lượng của cá chuối hoa sau 

30 ngày ương được trình bày ở bảng 3. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn đến tăng trưởng về khối lượng của cá chuối hoa 
Nghiệm thức (%BW) W0 (g) Wfl  (g) DWG (g/ngày) SGR (%/ngày) 

3 0,26 ± 0,034a 0,52 ± 0,031a 0,009 ± 0,001a 2,33 ± 0,20a 
6 0,26 ± 0,034a 0,67 ± 0,036b 0,014 ± 0,001b 3,15 ± 0,18b 
9 0,26 ± 0,034a 0,82 ± 0,030c 0,019 ± 0,001c 3,82 ± 0,12c 
12 0,26 ± 0,034a 0,85 ± 0,020c 0,020 ± 0,001c 3,95 ± 0,08c 
15 0,26 ± 0,034a 0,87 ± 0,020c 0,020 ± 0,001c 4,03 ± 0,08c 

Ghi chú:  Số liệu có chữ mũ trong cùng hàng khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa (P<0,05); W0 (g) là khối 
lượng của cá tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm; Wfl (g) là khối lượng của cá tại thời điểm kết thúc thí nghiệm; 
DWG (g/ngày) là tăng trưởng bình quân ngày của cá trong thời gian thí nghiệm; SGR(%/ngày) là tăng trưởng 
đặt biệt của cá trong thời gian TN .  

Kết quả tại bảng 3 cho thấy, cá được lựa chọn 
cho thí nghiệm đồng đều có khối lượng ban đầu 0,26 
g, khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05). Sau 30 ngày 
thí nghiệm, cá chuối hoa đạt khối lượng từ 0,52 g đến 
0,87 g, có xu hướng khác nhau ở các nghiệm thức cho 
ăn với khẩu phần ăn khác nhau. Các chỉ tiêu tăng

trưởng về khối lượng ( Wfl , DWG, SGR) thấp nhất ở 
nghiệm thức 3%BW (lần lượt là 0,52 g; 0,009 g/con, 
2,33%/ngày) sau đó đến 6%BW (lần lượt là 0,67 g; 
0,014 g/con, 3,15%/ngày) và cao nhất ở nghiệm thức 
cho ăn  9 – 15%BW( lần lượt là 0,82- 0,87g; 0,019-0,020 
g/con; 3,82-4,03%/ngày) (p<0,05).  

 
Hình 4. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngày về khối 
lượng của cá chuối hoa trong quá trình thí nghiệm 

 
Hình 5. Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối 

lượng của cá trong thời gian thí nghiệm 
Ghi chú: (Các chữ cái khác nhau đi kèm mỗi cột của đồ thị thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05)) 
Các kết quả thu được trên hình 4 cho thấy tăng 

trưởng bình quân theo ngày về khối lượng của cá tại 
các nghiệm thức ở giai đoạn 22-30 ngày khác biệt 
nhau không có ý nghĩa (p>0,05). Tăng trưởng bình 
quân theo ngày về khối lượng của cá ở giai đoạn 0 -7 
ngày; 8-14 ngày và 15-21 ngày có sự khác biệt giữa 
các nghiệm thức rõ rệt (p<0,05). Ở giai đoạn 0-7 ngày 
nghiệm thức cho cá ăn với khẩu phần 3 %BW khác 
biệt có ý nghĩa với nghiệm thức 12 và 15% BW 
(p<0,05) nhưng không khác biệt với nghiệm thức 6 
và 9%BW (p>0,05), các nghiệm thức 9,12 và 15%BW 
khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Ở giai đoạn 8-14 
ngày các nghiệm thức chia làm 3 nhóm (p<0,05): 
nhóm 1 là nhóm cho ăn với khẩu phần 3%BW; nhóm 
2 là  nhóm cho ăn với khẩu phần 6%BW và nhóm 3 là 
nhóm cho ăn với khẩu phần 9, 12 và 15%BW. Các 
nghiệm thức trong cùng một nhóm không có sự 
khác biệt có ý nghĩa (p>0,05). Ở giai đoạn ương từ 

ngày thứ 15-21 nghiệm thức cho ăn với khẩu phần 
6%BW không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) với các nghiệm thức còn lại, các nghiệm 
thức cho cá ăn với khẩu phần 9, 12 và 15% BW khác 
biệt nhau không có ý nghĩa (p> 0,05) nhưng khác 
biệt có ý nghĩa với  nghiệm thức 3%BW (p<0,05).   

Qua hình 5 cho thấy, cũng tương tự như tốc độ tăng 
trưởng bình quân theo ngày về khối lượng, tốc độ tăng 
trưởng đặc trưng của cá ở giai đoạn 0-7 ngày có sự 
khác biệt rõ rệt giữa nghiệm thức 3 và 6%BW với 
nghiệm thức 15%BW, nghiệm thức 3%BW với nghiệm 
thức 12%BW (p<0,05). Ở giai đoạn 8-14 ngày nghiệm 
thức 3%BW khác biệt với các nghiệm thức còn lại 
(p<0,05), nghiệm thức 6%BW khác biệt có ý nghĩa 
(p<0,05) với nghiệm thức 12 và 15%BW nhưng không 
khác biệt với nghiệm thức 9%BW (p>0,05). Ở giai 
đoạn 22-30 ngày các nghiệm thức khác biệt nhau 
không có ý nghĩa (p>0,05). Ở giai đoạn 22-30 ngày, 
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nghiệm thức 3%BW khác biệt với các nghiệm thức 12 
và 15%BW (p<0,05), còn lại giữa các nghiệm thức 

không khác biệt có ý nghĩa (p>0,05).   
3.3.2. Tăng trưởng về chiều dài của cá chuối hoa 

Bảng 4. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn  đến tăng trưởng về chiều dài của cá chuối hoa 
Nghiệm thức (%BW) TL0 (cm) TLfl (cm) DLG (cm/ngày) SGR (%/ngày) 

3 2,49 ± 0,043a 3,25 ± 0,120a 0,76 ± 0,11a 0,89 ± 0,13a 
6 2,49 ± 0,043a 4,15 ± 0,058b 0,91 ± 0,08b 1,70 ± 0,04b 
9 2,49 ± 0,043a 5,25 ± 0,076c 0,99 ± 0,09c 2,49 ± 0,05c 
12 2,49 ± 0,043a 5,31 ± 0,067c 0,94 ± 0,14c 2,53 ± 0,04c 
15 2,49 ± 0,043a 5,40 ± 0,068c 1,19 ± 0,08c 2,58 ± 0,04c 

Ghi chú:  Số liệu có chữ mũ trong cùng cột khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa (P<0,05); TL0 (cm) là 
chiều dài của cá tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm; TLfl (cm) là chiều dài của cá tại thời điểm kết thúc thí 
nghiệm; DLG (cm/ngày) là tăng trưởng bình quân ngày của cá trong thời gian thí nghiệm; SGR (%/ngày) là 
tăng trưởng đặc biệt của cá trong thời gian TN. 

Khi ương cá có chiều dài ban đầu là 2,49cm, 
tương đối đồng đều, sau 30 ngày ương chiều dài của 
cá  dao động từ 3,25 - 5,40 cm. Chiều dài của cá ở các 
nghiệm thức 9, 12 và 15% BW lần lượt đạt 5,25 ± 0,076 
cm; 5,31 ± 0,067 cm; 5,40 ± 0,068 cm, và khác nhau 

không có ý nghĩa (p>0,05). Chiều dài của cá ở 
nghiệm thức 6%BW đạt 4,15 ± 0,058 cm. Chiều dài 
của cá đạt thấp nhất là ở nghiệm thức 3%BW là 3,25 ± 
0,120 cm và khác biệt đáng kể với tất cả các nghiệm 
thức (P<0,05) (Bảng 4).  

 

 
Hình 6.  Ảnh hưởng của khẩu phần ăn đến tốc độ tăng 
trưởng bình quân ngày về chiều dài của cá chuối hoa 

trong quá trình thí nghiệm 

 
Hình 7. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn đến tốc độ tăng 
trưởng đặc trưng về chiều dài của cá chuối hoa trong 

quá trình thí nghiệm 
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau đi kèm mỗi cột của đồ thị thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 2 và hình 6, hình 7 cho thấy tốc độ tăng 
trưởng bình quân ngày, tăng trưởng đặc trưng của cá 
theo chiều dài ở các giai đoạn hay cả chu kỳ nuôi đều 
có sự khác biệt giữa các nghiệm thức cho ăn với các 
khẩu phần khác nhau. Cá ương ở nghiệm thức cho ăn 
với khẩu phần 3%BW có tốc độ tăng trưởng bình quân 
ngày về chiều dài đạt thấp nhất là 0,76 ± 0,011 
cm/ngày và khác biệt đáng kể với tất cả các nghiệm 
thức còn lại tiếp đến là cá ương ở nghiệm thức cho ăn 
với khẩu phần 6%BW đạt 0,91 ± 0,08 cm/ngày (Bảng 
4). Giữa các nghiệm thức cho cá ăn với khẩu phần 9, 
12, 15%BW tốc độ tăng trưởng bình quân  theo ngày 
khác nhau không có ý nghĩa, lần lượt là 0,99 ± 0,09 
cm/ngày; 0,94 ± 0,14 cm/ngày và 1,19 ± 0,08 
cm/ngày (p>0,05).  

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng cá theo chiều dài ở

các giai đoạn hay cả chu kỳ nuôi đều có sự khác biệt 
giữa các nghiệm thức cho ăn với các khẩu phần khác 
nhau là 0,89 - 2,58%/ngày. Trong đó, các nghiệm thức 
cho cá ăn với khẩu phần 9, 12, 15%BW đạt cao nhất 
với tốc độ tăng trưởng đặc trưng lần lượt đạt 2,49; 2,53 
và 2,59%/ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với các nghiệm thức cho cá ăn với khẩu 
phần 3 và 6%BW.  

 Khi so sánh tốc độ tăng trưởng của cá chuối hoa 
ở nghiên cứu này với nghiên cứu của Tiền Hải Lý 
(2016) tiến hành trên cá chành dục (cho ăn với khẩu 
phần 7-10%BW) cho thấy tốc độ tăng trưởng của cá 
chành dục về chiều dài  đạt 0,065 cm/con và 
1,96%/ngày, về khối lượng đạt 0,014g/ngày và 
4,54%/ngày. Như vậy, về tăng trưởng chiều dài của cá 
chành dục thấp hơn so với cá chuối hoa khi cho ăn 
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cùng khẩu phần nhưng tốc độ tăng trưởng đặc trưng 
về khối lượng lại cao hơn.  

Khẩu phần cho ăn của cá chuối hoa cũng tương 
tự một số loài cá khác trong họ Channa như: Channa 
striata, Channa micropeltes, Channa lucius, Channa 
gachua dao động từ 7-10%BW[, 12, 4, 3]. 

3.4. Hệ số phân đàn  

 
Hình 8. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn  đến hệ số 

phân đàn về khối lượng của cá chuối hoa trong thời gian 
thí  nghiệm 

(Các chữ cái khác nhau đi kèm mỗi cột của đồ thị 
thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)) 

Hình 8 cho thấy hệ số phân đàn của cá chuối hoa 
khi ương ở các khẩu phần ăn khác nhau đã chia các 
nghiệm thức thí nghiệm thành 2 nhóm rõ ràng và có sự 
khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm (p<0,05) và giữa 
các nghiệm thức trong cùng 1 nhóm không có sự khác 
biệt có ý nghĩa (p>0,05) cụ thể như sau: Nhóm 1 có hệ 
số phân đàn cao nhất dao động từ 5,44 -6,00% gồm các 
nghiệm thức cho cá ăn với khẩu phần 3 và 6%BW. 
Nhóm 2 có hệ số phân đàn từ 1,83 - 2,31%  gồm các 
nghiệm thức cho ăn với khẩu phần 9, 12 và 15%BW.  
Như vậy, hệ số phân đàn của cá có phụ thuộc vào 
khẩu phần cho ăn, ở các khẩu phần cho ăn 9-15%BW 
hệ số phân đàn thấp có thể do hiệu quả sử dụng thức 
ăn tốt hơn khi cho ăn với lượng thức ăn vừa phải, 
trong khi lượng thức ăn quá ít làm gia tăng sự cạnh 
tranh thức ăn dẫn đến sự phân đàn ở các khẩu phần 
cho ăn 3-6%BW. 

3.5. Hệ số chuyển đổi thức ăn 
Hình 9 cho thấy, mặc dù cho ăn với khẩu phần 

cao hơn góp phần cải thiện sinh trưởng của cá, tuy 
nhiên hệ số FCR lại cao. Hệ số FCR ảnh hưởng bởi 
khẩu phần ăn (p<0,05),  FCR cao nhất ở nhóm cá cho 
ăn 15%BW (1,98), thấp nhất ở nghiệm thức cho ăn 
3%BW (0,85), các nhóm cho ăn với hẩu phần ăn 
6%BW, 9%BW và 12%BW lần lượt là 1,02; 1,28, 1,63. 

 
Hình 9. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn  đến hệ số 

chuyển đổi thức ăn của cá chuối hoa 
(Các chữ cái khác nhau đi kèm mỗi cột của đồ thị 

thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)) 
Khẩu phần cho ăn có ảnh hưởng rõ rệt đến FCR 

của cá chuối hoa giai đoạn giống. Nhìn chung, FCR 
có sự gia tăng cùng với sự gia tăng của khẩu phần ăn. 
Hệ số FCR thấp nhất ở nghiệm thức cho ăn với khẩu 
phần 3%BW, tiếp đến là khẩu phần 6%. Sở dĩ hệ số 
FCR thấp có thể là do lượng thức ăn cung cấp hạn 
chế, cá có xu hướng sử dụng thức ăn hiệu quả hơn 
trong quá trình tiêu hoá nhằm thoả mãn năng lượng 
cơ thể [8]. Tuy nhiên, việc cho ăn với khẩu phần 3-
6%BW không đảm bảo tốc độ sinh trưởng tối ưu của 
cá chuối hoa giai đoạn giống, trong khi đó việc tăng 
khẩu phần cho ăn lên 12 và 15%BW không gia tăng 
tốc độ sinh trưởng so với nghiệm thức 9 %BW. Nhìn 
chung, tốc độ sinh trưởng tối ưu và hệ số FCR tối ưu 
không xảy ra cùng một khẩu phần cho ăn [8].   

4. KẾT LUẬN 
Tỷ lệ sống của cá chuối hoa khi ương với các 

khẩu phần ăn khác nhau đạt tương đối cao dao động 
từ 92,63-96,53%. Cá cho ăn với khẩu phần 9%BW có  
tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối lượng 
3,82%/ngày và chiều dài 3,49%/ngày cao hơn nhóm cá 
cho ăn với khẩu phần 3-6%BW và tương đương với 
nhóm cá cho ăn 12, 15%BW, trong khi hệ số FCR lại 
thấp hơn. Do vậy, khẩu phần cho ăn trong ương 
giống cá chuối hoa giai đoạn này thích hợp là 9%BW. 
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EFFECT OF DIETS ON GROWTH, SURVIVAL AND COEFFICIENT OF VARIANCE BLOTCHED 

SANKEHEAD Channa maculata (Lacepède, 1801) OF FRY TO FINGERLINGS STAGE 
 Ta Thi Binh, Nguyen Dinh Vinh, Nguyen Hưu Duc, Pham My Dung 

Summary 
Effect of diets on growth, survival and coefficient of variance blotched sankehead Channa maculata 
(Lacepède, 1801) of fry to fingerlings stage conducted from April to May 2019. The experiment was 
designed completely randomly with 5 treatments  corresponding to the diets of 3;, 6;, 9; 12 and 15% body 
weight/day. Each treatment was replicated 3 times. The results of this experiment showed that survival rate 
of Blotched sankehead  relatively high from 92.63 to 96.53%, blotched sankehead at the fry to fingerling 
satge fed on a diet of  9% BW has special growth rate with weight 3.82 %/days and length 3.49 %/days 
(similar to 12, and 15 % BW) grew faster than ones fed on 3-6% BW. However, due to the fact that FCR of 9% 
BW diet is lower than that of 12 and 15 % BW diet, 9 % BW is therefore recommended for nursing of 
blotched sankehead at the stage of fry to fingerlings. 
Keywords: Blotched sankehead , survival rate , growth rate, FCR. 
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